
UBND TỈNH BÌNH THUẬN  

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 733/QĐ-SGTVT                   Bình Thuận, ngày 28 tháng  9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi phù hiệu đối với phƣơng tiện tham gia hoạt động  

kinh doanh vận tải 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh 

Bình Thuận ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 

máy của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận; 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  

Căn cứ kết quả kết xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe 

ô tô cung cấp từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành 

trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 01/8/2022 đến 31/8/2022; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi không thời hạn đối với phù hiệu kinh doanh vận tải của 56 

phƣơng tiện thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải theo danh sách cụ thể biển kiểm 

soát xe của từng đơn vị vận tải đính kèm theo Quyết định này. 

Lý do: Phƣơng tiện vi phạm điểm b, khoản 10, Điều 22 Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều 

kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: “Có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1000km xe chạy 

(không tính các trƣờng hợp vi phạm tốc độ từ 05km/h trở xuống)” trong tháng 8 

năm 2022. 

Điều 2. Phù hiệu đã cấp cho các phƣơng tiện nêu tại Điều 1 không còn giá trị 

sử dụng kề từ ngày Quyết định có hiệu lực. 

Điều 3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phƣơng tiện vi phạm đã 

nêu tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm: 

- Phải nộp lại phù hiệu về Sở Giao thông vận tải Bình Thuận (thông qua 

Thanh tra Sở GTVT, địa chỉ: 237 Trần Hƣng Đạo – Tp. Phan Thiết – Bình Thuận) 

chậm nhất trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.    

- Đồng thời không đƣợc sử dụng phƣơng tiện đã bị thu hồi phù hiệu để tiếp 

tục kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu. 
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- Tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của bộ phận 

quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông; đồng thời yêu cầu đội ngũ lái 

xe chấp hành đúng các quy định về tốc độ và thời gian lái xe. 

- Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phƣơng tiện để tham gia hoạt động kinh 

doanh vận tải, thì đơn vị phải làm thủ tục để đƣợc cấp lại phù hiệu kinh doanh vận 

tải theo quy định tại khoản 7, Điều 22 của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. 

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Thanh tra Sở, Trƣởng phòng Quản lý vận tải – 

phƣơng tiện & ngƣời lái, Đơn vị kinh doanh vận tải có tên tại Điều 1 và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Nhƣ điều 4; 

- Tổng cục ĐBVN (b/cáo); 

- Công an tỉnh Bình Thuận (p/h); 

- Sở GTVT các Tỉnh/TP (p/h); 

- PGĐ Nguyễn Quốc Nam (b/c); 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Lƣu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Nam 
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DANH SÁCH CÁC PHƢƠNG TIỆN BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU 
(Kèm theo Quyết định số: 733/QĐ-SGTVT ngày 28 tháng 9 năm 2022  

của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận) 

 

Stt 
Biển kiểm 

soát 
Loại hình Đơn vị vận tải Số phù hiệu 

1  86B01514 
Xe tuyến cố 

định 
HTX VẬN TẢI Ô TÔ PHAN THIẾT HĐ6022000069 

2  86C06334 Xe tải HTX VẬN TẢI Ô TÔ PHAN THIẾT 6019006710 

3  86B01179 
Xe tuyến cố 

định 
HTX VẬN TẢI Ô TÔ PHAN THIẾT 6019006235 

4  86B01070 
Xe tuyến cố 

định 
HTX VẬN TẢI Ô TÔ PHAN THIẾT 6019006376 

5  86C09503 Xe Container HTX VẬN TẢI Ô TÔ PHAN THIẾT 6019006668 

6  86C00177 Xe Container HTX VẬN TẢI Ô TÔ PHAN THIẾT 6019006668 

7  85C05978 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI Ô TÔ PHAN THIẾT ĐK6022000009 

8  86B01211 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ LA GI- HÀM TÂN 6019007059 

9  50F02162 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ LA GI- HÀM TÂN HĐ6022000123 

10  86C12603 Xe tải HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ LA GI- HÀM TÂN 6019005998 

11  72B03313 
Xe tuyến cố 

định 
HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ LA GI- HÀM TÂN CĐ6022000053 

12  86C13864 Xe tải HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ LA GI- HÀM TÂN 6020007940 

13  51B60168 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ LA GI- HÀM TÂN HĐ6022000139 

14  86B01125 
Xe tuyến cố 

định 
HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐỨC LINH 6020007962 

15  86C07964 Xe tải HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐỨC LINH 6019005262 

16  86C09839 Xe tải HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐỨC LINH 6019005082 

17  86B01102 
Xe tuyến cố 

định 
CTY CP TM DV DL VT MINH NGHĨA HĐ6022000137 

18  86B01261 
Xe tuyến cố 

định 
CTY CP TM DV DL VT MINH NGHĨA 6021008490 

19  86B00986 
Xe tuyến cố 

định 
CTY CP TM DV DL VT MINH NGHĨA CĐ6022000029 

20  86B01047 
Xe tuyến cố 

định 
CTY CP TM DV DL VT MINH NGHĨA 6021008496 

21  86B00951 
Xe tuyến cố 

định 
CTY CP TM DV DL VT MINH NGHĨA CĐ6022000027 

22  86B00932 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CAO LÂM 6018002943 

23  86A04159 Xe taxi 
CN CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MAI LINH TẠI 

BÌNH THUẬN 
6021009048 

24  86B00915 Xe hợp đồng CTY TNHH VT - TM & DV 9 LAN 6019006020 

25  51B17854 
Xe tuyến cố 

định 
CN CTY TNHH MTV HÀ PHƢƠNG VNN 6017001290 

26  86B01242 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH DV DL DÃ NGOẠI 6021008860 

27  86C11254 Xe Container CÔNG TY TNHH VT THUẬN HIỆP 6019005310 

28  86C11644 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI BẢY NGỌC CO6021000017 
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29  86H4564 Xe Container DNTN VẬN TẢI HÀNG HÓA NGỌC SƠN 6019005591 

30  86B00238 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TM - DV -DL TUẤN THẢO 6019006078 

31  86C05859 Xe Container CÔNG TY TNHH THIÊN NGỌC HƢNG  

32  86H01015 Xe đầu kéo 
CTY TNHH DV- VT MINH PHÁT BÌNH 

THUẬN 
ĐK6021000003 

33  86H01475 Xe đầu kéo 
VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH 

CĐĐ 
ĐK6022000010 

34  86H00383 Xe tải 
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XÂY LẮP 

TRƢỜNG GIANG 
6021008737 

35  86B01019 Xe hợp đồng DNTN TRẦN THANH QUANG 03/QLVT/2017 

36  86H01256 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH THU THẢO ĐK6022000002 

37  86H01232 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH THU THẢO ĐK6022000007 

38  86F00212 Xe hợp đồng HỘ KINH DOANH UÔNG SỸ KIỆM HĐ6022000144 

39  86B01584 Xe hợp đồng HỘ KINH DOANH NĂNG HĐ6022000057 

40  86C12448 Xe tải HỘ KINH DOANH VẬN TẢI CÁ ĐỒNG 6019005878 

41  86C10108 Xe tải HỘ KINH DOANH DIỆP VĂN HẢI 6019005102 

42  86H00939 Xe tải 
HỘ KINH DOANH VẬN TẢI LÊ HOÀNG 

ĐỨC 
XT6022000237 

43  86C14003 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HẬU 6020007990 

44  86C07085 Xe tải HỘ KINH DOANH VÕ THỊ VĨNH VIỄN 01/QLVT/2017 

45  86C10550 Xe tải HỘ KINH DOANH Đ NG VĂN MƢỜI 6019005980 

46  86C11444 Xe tải HỘ KINH DOANH HÙNG PHẤN 6019005070 

47  86C10220 Xe tải 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG 

THẮM 
6018004233 

48  86H01315 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THUẬN XT6022000153 

49  86H01555 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ĐIỆP XT6022000248 

50  86H01364 Xe tải HỘ KINH DOANH TỐNG THỊ HUỆ XT6022000205 

51  86H01221 Xe tải HỘ KINH DOANH BÙI THIÊN NGA XT6022000119 

52  86B01073 Xe hợp đồng HỘ KINH DOANH TRANG THƢ HĐ0122010411 

53  86B01202 Xe hợp đồng HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỊ PHONG NGÂN 6019005879 

54  86H01250 Xe tải HỘ KINH DOANH TƢƠNG VIỆT HOA SEN XT6022000131 

55  86B01388 Xe hợp đồng HỘ KINH DOANH SONG VÂN 6019005259 

56  86C10517 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGA XT6022000049 

Tổng số 56 phƣơng tiện 
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